	Tuần 22 
	TẮN SẮC ÁNH SÁNG


	Tiết PPCT: 22
Ngày soạn: 28/02/2020
Ngày giảng: 07/03/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự tán sắc của ánh sáng qua lăng kính
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về chiết suất.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

1. Sự tán sắc ánh sáng.

Tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng phức tạp bị phân tích thành các chùm ánh sáng đơn sắc.

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do chiết suất của môi trường biến thiên theo màu sắc ánh sáng, và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

Chiết suất đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất: 

nĐ < nC < nV < nLu < nLa < nCh < nT

Với cùng một góc tới thì tia đỏ lệch (so với pháp tuyến) ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất

Bước sóng ánh sáng trong chân không: (0 = 
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; với c = 3.108 m/s.
Bước sóng ánh sáng trong môi trường chiết suất n: (n 
[image: image2.wmf]0

vc

nfnf

l

===

. 

Do đó, bước sóng và tốc độ của ánh sáng trong môi trường có chiết suất n sẽ giảm n lần.
Lưu ý: 


Nếu ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách của môi trường thì sẽ truyền thẳng (không có khúc xạ và tán sắc)


Khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác vận tốc truyền của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi nhưng tần số (hay chu kì) của ánh sáng không thay đổi.

Hoạt động 2 (35  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,64 (m. Tính bước sóng của ánh sáng đó trong nước biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3.

ĐS: (’ = 0,48 (m
2. Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng trong chân không là ( = 0,60 (m. Xác định chu kì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5. 

ĐS: T =  2.10-15 s; f = 5.1014 Hz; v = 2.108 m/s; (’ = 0,4 (m.
3. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,6 (m và trong chất lỏng trong suốt là 0,4 (m. Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó.

ĐS: n = 1,5.

	Tính bước sóng của ánh sáng 
Xác định chu kì, tần số của ánh sáng 

Tính chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng 


	1. Ta có: (’ = 
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2. Ta có: f = 
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

4. Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tính góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

ĐS: (r = 1,30.

5. Chiếu một tia sáng đơn sắc màu vàng từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với mọi ánh sáng) vào mặt phẳng phân cách của một khối chất rắn trong suốt với góc tới 600 thì thấy tia phản xạ trở lại không khí vuông góc với tia khúc xạ đi vào khối chất rắn. Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng.

ĐS: n =
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IV. RÚT KINH NGHIỆM
	Tuần 23 
	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG


	Tiết PPCT: 23
Ngày soạn: 06/03/2020
Ngày giảng: 14/03/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Vị trí vân sáng, vân tối, khoảng vân: xs = k
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Nếu khoảng vân trong không khí là i thì trong môi trường có chiết suất n sẽ có khoảng vân là i’ = 
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Giữa n vân sáng (hoặc vân tối) liên tiếp là (n – 1) khoảng vân.

Tại M có vân sáng khi: 
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Tại M có vân tối khi: 
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Hoạt động 2 (35  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	  1. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là  0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là  6 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( chiếu vào hai khe thì đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư là 6 mm. Xác định bước sóng ( và vị trí vân sáng thứ 6.

3. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? Từ C đến E có bao nhiêu vân sáng?
	 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Tính khoảng cách từ vân sáng thư 3 đến vân sáng thứ 8 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa.

 Tính khoảng cách đó nếu khác phía.

 Tính khoảng vân.

 Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm.

 Xác định vị trí vân sáng thứ 6.

 Tính khoảng vân.

 Tính khoảng cách từ hai khe đến màn.

 Xác định xem tại C là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem tại E là vân sáng hay vân tối.

 Xác định xem từ C đến E có bao nhiêu vân sáng.
	1. Ta có: i = 
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2. Ta có: i = 
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3. Ta có: i = 
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từ C đến E có 13 vân sáng kể cả vân sáng bậc 15 tại E.



Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

4. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,5 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 4 mm. 


a. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn và cho biết tại 2 điểm M và N trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5 mm và 15 mm là vân sáng hay vân tối? 


b. Từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

ĐS: M có vân tối thứ 3; N có vân sáng bậc15; từ M đến N có 13 vân (kể cả vân 15)
5. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. 


a. Xác định bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và cho biết tại 2 điểm M và N trên màn, khác phía nhau so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 3 mm và 13,2 mm là vân sáng (bậc) hay vân tối? 


b. Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng?

ĐS: M có vân tối thứ 3; N có vân sáng bậc11; trong khoảng MN có 13 vân (không kể vân 11)
IV. RÚT KINH NGHIỆM
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